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A. Trắc nghiệm (4.0 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Khởi nghĩa Lí Bí thắng lợi, thành lập nên nhà nước
	A. Âu Lạc.	B. Vạn Xuân.	C. Cham-Pa.	D. Văn Lang.
Câu 2: Mùa xuân năm 40 nổ ra cuộc khởi nghĩa
	A. Triệu Quang Phục.	B. Hai Bà Trưng.
	C. Lý Công Uẩn.	D. Bãi Sậy.
Câu 3: Trận thắng nào giành lại hoàn toàn nền độc lập tự chủ cho dân tộc ta?
	A. Trận đánh của Lý Công Uẩn.	B. Trận đánh của Triệu Đà.
	C. Trận đánh của Lê Hoàn.	D. Trận Bạch Đằng năm 938.
Câu 4: Người tiến hành cuộc cải cách đầu tiên trong lịch sử Việt Nam là
	A. Lý Bí.	B. Dương Đình Nghệ.	C. Ngô Quyền.	D. Khúc Hạo.
Câu 5: Cư dân Chăm-pa sáng tạo ra chữ Chăm cổ trên cơ sở của hệ chữ viết nào dưới đây?
	A. Chữ Hán của Trung Quốc.	B. Chữ hình nêm của Lưỡng Hà.
	C. Chữ Phạn của Ấn Độ.	D. Chữ La-tinh của La Mã.
Câu 6: Nghề nào sau đây đạt đến phong cách riêng – phong cách Phù Nam?
	A. Dệt vải.	B. Rèn sắt.	C. Tạc tượng.	D. Làm gốm.
Câu 7: Trong xã hội Phù Nam không có lực lượng nào dưới đây?
	A. Nô lệ.	B. Thương nhân.	C. Nông dân.	D. Quý tộc.
Câu 8: Từ thế kỉ IV, người Chăm đã cải biến chữ viết của người Ấn Độ để tạo thành hệ thống chữ
	A. Chăm cổ.	B. Khơ-me cổ.	C. Môn cổ.	D. Mã Lai cổ.
Câu 9: Rừng nhiệt đới phân bố chủ yếu ở
	A.  Vùng cận cực         	B. Hai bên đường xích đạo.       
	C. Vùng ôn đới	D. Hai bên đường chí tuyến
Câu 10: Khu vực nào sau đây có dân cư thưa thớt?
	A. Bra-xin	B. Tây Âu
	C. Nam Á	D. Bắc Á                  
Câu 11: Dân cư phân bố thưa thớt ở những khu vực nào sau đây?
	A. Ven biển, ven sông.     	B. Hoang mạc, hải đảo.
	C. Đồng bằng, trung du.       	D. Các trục đường giao thông    
Câu 12: Siêu đô thị Bắc Kinh thuộc quốc gia nào sau đây ?
	A. Hàn Quốc               	B. Triều Tiên
	C. Nhật Bản             	D. Trung Quốc                 
Câu 13: Các tầng đất là		
	A. Tầng chứa mùn, tầng tích tụ, tầng đá ong.
	B. Tầng chứa mùn, tầng khoáng, tầng đá mẹ.
	C. Tầng chứa mùn, tầng tích tụ, tầng đá vôi.                     
Câu 14: Khu vực Đông Nam Á có nhóm đất chính nào sau đây?
	A. Đất feralit hoặc đất đen nhiệt đới.
	B. Đất đỏ hoặc đất nâu đỏ xavan..
	C. Đất pốt dôn hoặc đất đài nguyên.                            
	D. Đất đỏ vàng cận nhiệt đới ẩm, đất đen.                  
Câu 15: Năm 2018 dân số thế giới khoảng.
	A. 6,9 tỉ người             	B. 6,7 tỉ người                 
	C. 7,6 tỉ người	D. 7,2 tỉ người                    
Câu 16:  Đất đỏ vàng nhiệt đới chủ yếu tập trung ở khu vực nào?
	A. Đới nóng	B. Đới lạnh             
	C. Trên toàn bộ Trái Đất	D. Đới ôn hòa
B. Tự Luận (6.0  điểm) 
Câu 1 (2,5 điểm). 
a.Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng  năm 938? 
b. Nhận xét được những điểm độc đáo trong tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền?
Câu 2 (0,5 điểm)
 	Theo em những thành tựu văn hoá của Champa có ảnh hưởng đến ngày nay?
Câu 3: (1,5 điểm)
Trình bày đặc điểm của rừng nhiệt đới?
Câu 4: ( 1,5 điểm)
Hãy lấy ví dụ về những tác động tích cực và tiêu cực của con người đến sự thay đổi thiên nhiên của Trái Đất ? Em cần làm gì để giảm bớt những thay đổi tiêu cực ấy? 

------ HẾT ------
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A. Trắc nghiệm (4.0 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Trận thắng nào giành lại hoàn toàn nền độc lập tự chủ cho dân tộc ta?
	A. Trận đánh của Lý Công Uẩn.	B. Trận đánh của Triệu Đà.
	C. Trận Bạch Đằng năm 938.	D. Trận đánh của Lê Hoàn.
Câu 2: Cư dân Chăm-pa sáng tạo ra chữ Chăm cổ trên cơ sở của hệ chữ viết nào dưới đây?
	A. Chữ Hán của Trung Quốc.	B. Chữ La-tinh của La Mã.
	C. Chữ Phạn của Ấn Độ.	D. Chữ hình nêm của Lưỡng Hà.
Câu 3: Nghề nào sau đây đạt đến phong cách riêng – phong cách Phù Nam?
	A. Dệt vải.	B. Rèn sắt.	C. Làm gốm.	D. Tạc tượng.
Câu 4: Mùa xuân năm 40 nổ ra cuộc khởi nghĩa
	A. Hai Bà Trưng.	B. Triệu Quang Phục.
	C. Lý Công Uẩn.	D. Bãi Sậy.
Câu 5: Khởi nghĩa Lí Bí thắng lợi, thành lập nên nhà nước
	A. Cham-Pa.	B. Văn Lang.	C. Âu Lạc.	D. Vạn Xuân.
Câu 6: Người tiến hành cuộc cải cách đầu tiên trong lịch sử Việt Nam là
	A. Ngô Quyền.	B. Khúc Hạo.	C. Dương Đình Nghệ.	D. Lý Bí.
Câu 7: Trong xã hội Phù Nam không có lực lượng nào dưới đây?
	A. Thương nhân.	B. Nô lệ.	C. Quý tộc.	D. Nông dân.
Câu 8: Từ thế kỉ IV, người Chăm đã cải biến chữ viết của người Ấn Độ để tạo thành hệ thống chữ
	A. Chăm cổ.	B. Mã Lai cổ.	C. Khơ-me cổ.	D. Môn cổ.
Câu 9: Năm 2018 dân số thế giới khoảng.
	A. 6,9 tỉ người             	B. 6,7 tỉ người                 
	C. 7,6 tỉ người	D. 7,2 tỉ người                    
Câu 10: Khu vực Đông Nam Á có nhóm đất chính nào sau đây?
	A. Đất feralit hoặc đất đen nhiệt đới.
	B. Đất đỏ vàng cận nhiệt đới ẩm, đất đen.                  
	C. Đất đỏ hoặc đất nâu đỏ xavan..
	D. Đất pốt dôn hoặc đất đài nguyên.                            
Câu 11: Rừng nhiệt đới phân bố chủ yếu ở
	A. Hai bên đường chí tuyến	B. Hai bên đường xích đạo.       
	C. Vùng ôn đới	D.  Vùng cận cực         
Câu 12: Dân cư phân bố thưa thớt ở những khu vực nào sau đây?
	A. Hoang mạc, hải đảo.	B. Ven biển, ven sông.     
	C. Các trục đường giao thông    	D. Đồng bằng, trung du.       
Câu 13: Các tầng đất là		
	A. Tầng chứa mùn, tầng khoáng, tầng đá mẹ.
	B. Tầng chứa mùn, tầng tích tụ, tầng đá ong.
	C. Tầng chứa mùn, tầng tích tụ, tầng đá vôi.                     
Câu 14:  Đất đỏ vàng nhiệt đới chủ yếu tập trung ở khu vực nào?
	A. Đới ôn hòa	B. Đới nóng
	C. Đới lạnh             	D. Trên toàn bộ Trái Đất
Câu 15: Khu vực nào sau đây có dân cư thưa thớt?
	A. Bra-xin	B. Tây Âu
	C. Nam Á	D. Bắc Á                  
Câu 16: Siêu đô thị Bắc Kinh thuộc quốc gia nào sau đây ?
	A. Triều Tiên	B. Hàn Quốc               
	C. Nhật Bản             	D. Trung Quốc                 
B. Tự Luận (6.0  điểm) 
Câu 1 (2,5 điểm). 
a.Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng  năm 938? 
b. Nhận xét được những điểm độc đáo trong tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền?
Câu 2 (0,5 điểm)
 	Theo em những thành tựu văn hoá của Champa có ảnh hưởng đến ngày nay?
Câu 3: (1,5 điểm)
Trình bày đặc điểm của rừng nhiệt đới?
Câu 4: ( 1,5 điểm)
Hãy lấy ví dụ về những tác động tích cực và tiêu cực của con người đến sự thay đổi thiên nhiên của Trái Đất ? Em cần làm gì để giảm bớt những thay đổi tiêu cực ấy? 

------ HẾT ------
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A. Trắc nghiệm (4.0 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Cư dân Chăm-pa sáng tạo ra chữ Chăm cổ trên cơ sở của hệ chữ viết nào dưới đây?
	A. Chữ Phạn của Ấn Độ.	B. Chữ hình nêm của Lưỡng Hà.
	C. Chữ Hán của Trung Quốc.	D. Chữ La-tinh của La Mã.
Câu 2: Mùa xuân năm 40 nổ ra cuộc khởi nghĩa
	A. Hai Bà Trưng.	B. Bãi Sậy.
	C. Triệu Quang Phục.	D. Lý Công Uẩn.
Câu 3: Trong xã hội Phù Nam không có lực lượng nào dưới đây?
	A. Nông dân.	B. Thương nhân.	C. Quý tộc.	D. Nô lệ.
Câu 4: Người tiến hành cuộc cải cách đầu tiên trong lịch sử Việt Nam là
	A. Dương Đình Nghệ.	B. Ngô Quyền.	C. Lý Bí.	D. Khúc Hạo.
Câu 5: Trận thắng nào giành lại hoàn toàn nền độc lập tự chủ cho dân tộc ta?
	A. Trận đánh của Triệu Đà.	B. Trận Bạch Đằng năm 938.
	C. Trận đánh của Lê Hoàn.	D. Trận đánh của Lý Công Uẩn.
Câu 6: Nghề nào sau đây đạt đến phong cách riêng – phong cách Phù Nam?
	A. Rèn sắt.	B. Dệt vải.	C. Tạc tượng.	D. Làm gốm.
Câu 7: Khởi nghĩa Lí Bí thắng lợi, thành lập nên nhà nước
	A. Văn Lang.	B. Âu Lạc.	C. Vạn Xuân.	D. Cham-Pa.
Câu 8: Từ thế kỉ IV, người Chăm đã cải biến chữ viết của người Ấn Độ để tạo thành hệ thống chữ
	A. Môn cổ.	B. Chăm cổ.	C. Mã Lai cổ.	D. Khơ-me cổ.
Câu 9: Khu vực Đông Nam Á có nhóm đất chính nào sau đây?
	A. Đất feralit hoặc đất đen nhiệt đới.
	B. Đất đỏ vàng cận nhiệt đới ẩm, đất đen.                  
	C. Đất pốt dôn hoặc đất đài nguyên.                            
	D. Đất đỏ hoặc đất nâu đỏ xavan..
Câu 10: Siêu đô thị Bắc Kinh thuộc quốc gia nào sau đây ?
	A. Hàn Quốc               	B. Nhật Bản             
	C. Triều Tiên	D. Trung Quốc                 
Câu 11: Dân cư phân bố thưa thớt ở những khu vực nào sau đây?
	A. Đồng bằng, trung du.       	B. Hoang mạc, hải đảo.
	C. Các trục đường giao thông    	D. Ven biển, ven sông.     
Câu 12: Các tầng đất là		
	A. Tầng chứa mùn, tầng tích tụ, tầng đá vôi.                     
	B. Tầng chứa mùn, tầng khoáng, tầng đá mẹ.
	C. Tầng chứa mùn, tầng tích tụ, tầng đá ong.
Câu 13: Rừng nhiệt đới phân bố chủ yếu ở
	A.  Vùng cận cực         	B. Hai bên đường chí tuyến
	C. Hai bên đường xích đạo.       	D. Vùng ôn đới
Câu 14:  Đất đỏ vàng nhiệt đới chủ yếu tập trung ở khu vực nào?
	A. Trên toàn bộ Trái Đất	B. Đới nóng
	C. Đới lạnh             	D. Đới ôn hòa
Câu 15: Khu vực nào sau đây có dân cư thưa thớt?
	A. Bra-xin	B. Nam Á
	C. Tây Âu	D. Bắc Á                  
Câu 16: Năm 2018 dân số thế giới khoảng.
	A. 7,2 tỉ người                    	B. 6,9 tỉ người             
	C. 7,6 tỉ người	D. 6,7 tỉ người                 
B. Tự Luận (6.0  điểm) 
Câu 1 (2,5 điểm). 
a.Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng  năm 938? 
b. Nhận xét được những điểm độc đáo trong tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền?
Câu 2 (0,5 điểm)
 	Theo em những thành tựu văn hoá của Champa có ảnh hưởng đến ngày nay?
Câu 3: (1,5 điểm)
Trình bày đặc điểm của rừng nhiệt đới?
Câu 4: ( 1,5 điểm)
Hãy lấy ví dụ về những tác động tích cực và tiêu cực của con người đến sự thay đổi thiên nhiên của Trái Đất ? Em cần làm gì để giảm bớt những thay đổi tiêu cực ấy? 

------ HẾT ------
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A. Trắc nghiệm (4.0 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Trong xã hội Phù Nam không có lực lượng nào dưới đây?
	A. Nông dân.	B. Quý tộc.	C. Nô lệ.	D. Thương nhân.
Câu 2: Khởi nghĩa Lí Bí thắng lợi, thành lập nên nhà nước
	A. Âu Lạc.	B. Văn Lang.	C. Cham-Pa.	D. Vạn Xuân.
Câu 3: Cư dân Chăm-pa sáng tạo ra chữ Chăm cổ trên cơ sở của hệ chữ viết nào dưới đây?
	A. Chữ Phạn của Ấn Độ.	B. Chữ La-tinh của La Mã.
	C. Chữ Hán của Trung Quốc.	D. Chữ hình nêm của Lưỡng Hà.
Câu 4: Người tiến hành cuộc cải cách đầu tiên trong lịch sử Việt Nam là
	A. Dương Đình Nghệ.	B. Ngô Quyền.	C. Lý Bí.	D. Khúc Hạo.
Câu 5: Trận thắng nào giành lại hoàn toàn nền độc lập tự chủ cho dân tộc ta?
	A. Trận đánh của Lê Hoàn.	B. Trận Bạch Đằng năm 938.
	C. Trận đánh của Triệu Đà.	D. Trận đánh của Lý Công Uẩn.
Câu 6: Nghề nào sau đây đạt đến phong cách riêng – phong cách Phù Nam?
	A. Làm gốm.	B. Tạc tượng.	C. Rèn sắt.	D. Dệt vải.
Câu 7: Từ thế kỉ IV, người Chăm đã cải biến chữ viết của người Ấn Độ để tạo thành hệ thống chữ
	A. Chăm cổ.	B. Môn cổ.	C. Khơ-me cổ.	D. Mã Lai cổ.
Câu 8: Mùa xuân năm 40 nổ ra cuộc khởi nghĩa
	A. Triệu Quang Phục.	B. Lý Công Uẩn.
	C. Hai Bà Trưng.	D. Bãi Sậy.
Câu 9: Khu vực Đông Nam Á có nhóm đất chính nào sau đây?
	A. Đất đỏ hoặc đất nâu đỏ xavan..
	B. Đất pốt dôn hoặc đất đài nguyên.                            
	C. Đất đỏ vàng cận nhiệt đới ẩm, đất đen.                  
	D. Đất feralit hoặc đất đen nhiệt đới.
Câu 10: Rừng nhiệt đới phân bố chủ yếu ở
	A.  Vùng cận cực         	B. Hai bên đường xích đạo.       
	C. Hai bên đường chí tuyến	D. Vùng ôn đới
Câu 11: Dân cư phân bố thưa thớt ở những khu vực nào sau đây?
	A. Ven biển, ven sông.     	B. Các trục đường giao thông    
	C. Hoang mạc, hải đảo.	D. Đồng bằng, trung du.       
Câu 12: Các tầng đất là		
	A. Tầng chứa mùn, tầng tích tụ, tầng đá ong.
	B. Tầng chứa mùn, tầng tích tụ, tầng đá vôi.                     
	C. Tầng chứa mùn, tầng khoáng, tầng đá mẹ.
Câu 13:  Đất đỏ vàng nhiệt đới chủ yếu tập trung ở khu vực nào?
	A. Đới ôn hòa	B. Trên toàn bộ Trái Đất
	C. Đới lạnh             	D. Đới nóng
Câu 14: Siêu đô thị Bắc Kinh thuộc quốc gia nào sau đây ?
	A. Trung Quốc                 	B. Nhật Bản             
	C. Triều Tiên	D. Hàn Quốc               
Câu 15: Khu vực nào sau đây có dân cư thưa thớt?
	A. Nam Á	B. Tây Âu
	C. Bắc Á                  	D. Bra-xin
Câu 16: Năm 2018 dân số thế giới khoảng.
	A. 7,6 tỉ người	B. 6,7 tỉ người                 
	C. 6,9 tỉ người             	D. 7,2 tỉ người                    
B. Tự Luận (6.0  điểm) 
Câu 1 (2,5 điểm). 
a.Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng  năm 938? 
b. Nhận xét được những điểm độc đáo trong tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền?
Câu 2 (0,5 điểm)
 	Theo em những thành tựu văn hoá của Champa có ảnh hưởng đến ngày nay?
Câu 3: (1,5 điểm)
Trình bày đặc điểm của rừng nhiệt đới?
Câu 4: ( 1,5 điểm)
Hãy lấy ví dụ về những tác động tích cực và tiêu cực của con người đến sự thay đổi thiên nhiên của Trái Đất ? Em cần làm gì để giảm bớt những thay đổi tiêu cực ấy? 
------ HẾT ------
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